	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Khoan định hướng (Directional Drilling)
Mã số học phần: 	7060416
Số tín chỉ học phần:	2 (2-0-4), học trong 8 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; 		Bài tập: 0; 		Thực hành: 0; 
Thực tập: 0; 		Đồ án: 0; 		Tự học: 60.
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:					Mã giảng viên
	1. GVC.TS. Nguyễn Thế Vinh		0604-05
	2. TS. Nguyễn Trần Tuân			0604-13
	3. GV. Nguyễn Tiến Hùng			0604-19
2.2. Bộ môn: Khoan - Khai thác
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần  
3.1. Môn học tiên quyết: không.
3.2. Môn học học trước:
	Công nghệ khoan dầu khí (7060403) hoặc Công nghệ khoan dầu khí 1 (7060404).
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
	Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể lựa chọn, thiết kế các dạng profin giếng khoan; Lựa chọn, tính toán các bộ dụng cụ làm lệch; Tiếp cận thực tế trong công tác định vị cơ cấu làm lệch và kiểm soát quĩ đạo của giếng khoan.
4.1. Kiến thức 
	4.1.1. Phạm vi ứng dụng và các đại lượng đặc trưng cho vị trí không gian của giếng khoan.
	4.1.2. Các nguyên nhân và cơ chế cong giếng khoan.
	4.1.3. Các dạng profin giếng khoan.
	4.1.4. Kỹ thuật làm lệch hướng lỗ khoan, các bộ dụng cụ làm lệch và nguyên lý làm việc của chúng.
	4.1.5. Khảo sát quỹ đạo giếng và định vị bộ dụng cụ làm lệch trong giếng khoan.
	4.1.6. Các dạng phức tạp có thể xuất trong quá trình thi công các giếng khoan xiên định hướng.
4.2. Kỹ năng 
	4.2.1. Phân tích được các yếu tố ảnh đến quá trình cong giếng khoan (bao gồm các yếu tố địa chất, kỹ thuật và công nghệ.
	4.2.2. Lựa chọn được quỹ đạo giếng khoan phù hợp với điều kiện thực tế.
	4.2.3. Lựa chọn được các bộ dụng cụ làm lệch phù hợp để thi công các đoạn thân giếng khác nhau của quỹ đạo giếng.
	4.2.4. Giám sát tốt sự sai lệch quỹ đạo của giếng trong quá trình khoan so với thiết kế.
	4.2.5. Dự đoán và đánh giá được các dạng phức tạp có thể xảy ra trong quá trình thi công giếng.   
5. Tóm tắt nội dung học phần
		Tổng quan về công tác khoan định hướng; Nguyên nhân và cơ chế cong giếng khoan; Thiết kế profile giếng khoan định hướng; Dụng cụ làm lệch và nguyên lý làm việc của các bộ dụng cụ đáy; Khảo sát quĩ đạo giếng và định vị bộ dụng cụ làm lệch; Các phức tạp khi thi công giếng khoan định hướng.  
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	 Tổng quan về công tác khoan định hướng
	2
	4.1.1

	1.1
	 Giới thiệu chung
	
	

	1.1.1
	 Khái niệm
	
	

	1.1.2
	 Quá trình phát triển 
	
	

	1.2
	 Phạm vi ứng dụng
	
	

	1.3
	 Các yếu tố đặc trưng cho vị trí không gian của giếng khoan.
	
	

	Chương 2
	 Nguyên nhân và cơ chế cong giếng khoan
	6
	4.1.2
4.2.1

	2.1
	 Các yếu tố gây cong giếng khoan
	
	

	2.1.1
	 Phân loại
	
	

	2.1.2
	 Các yếu tố địa chất
	
	

	2.1.3
	 Các yếu tố kỹ thuật
	
	

	2.1.4
	 Các yếu tố công nghệ
	
	

	2.2
	 Cơ chế của quá trình cong giếng khoan
	
	

	2.2.1
	 Quá trình cong do phá huỷ bất đối xứng ở đáy
	
	

	2.2.2
	 Quá trình cong do phá huỷ thành
	
	

	2.2.3
	 Quá trình cong do phá huỷ bất đối xứng kết hợp với phá huỷ thành
	
	

	2.3
	 Qui luật cong của giếng khoan.
	
	

	Chương 3
	 Thiết kế profin giếng khoan định hướng
	6
	4.1.3
4.2.2

	3.1
	 Lựa chọn profin giếng khoan định hướng
	
	

	3.1.1
	 Các dạng profin và phạm vi ứng dụng
	
	

	3.1.2
	 Tính toán và thiết lập các dạng profin
	
	

	3.1.2.1
	 Giếng khoan đơn đáy
	
	

	3.1.2.2
	 Giếng khoan đa đáy và giếng khoan ngang.
	
	

	3.2
	 Cường độ cong cho phép của giếng khoan định hướng
	
	

	Chương 4
	Dụng cụ làm lệch và nguyên lý làm việc của các bộ dụng cụ đáy
	8
	


4.1.4
4.2.3

	4.1
	 Các dụng cụ và kỹ thuật làm lệch
	
	

	4.1.1
	 Các lực tác dụng lên choòng và xu hướng của bộ dụng đáy
	
	

	4.1.1.1
	 Các lực tác dụng lên choòng
	
	

	4.1.1.2
	 Xu hướng của bộ dụng cụ đáy
	
	

	4.1.2
	 Các dụng cụ làm lệch
	
	

	4.1.2.1
	 Máng nghiêng
	
	

	4.1.2.2
	 Choòng có vòi phun thuỷ lực
	
	

	4.1.2.3
	 Dụng cụ lái chỉnh
	
	

	4.1.2.4
	 Động cơ đáy và tổ hợp đầu nối cong
	
	

	4.1.2.5
	 Kỹ thuật làm lệch đặc biệt
	
	

	4.2
	 Nguyên lý làm việc của các bộ dụng cụ đáy
	
	

	4.2.1
	 Bộ dụng cụ để tăng góc nghiêng
	
	

	4.2.2
	 Bộ dụng cụ ổn định góc nghiêng
	
	

	4.2.3
	 Bộ dụng cụ giảm góc nghiêng
	
	

	Chương 5
	 Khảo sát quĩ đạo giếng và định vị bộ dụng cụ làm lệch
	6
	4.1.5
4.2.4

	5.1
	 Khảo sát quĩ đạo giếng
	
	

	5.1.1
	 Khảo sát không liên tục
	
	

	5.1.2
	 Khảo sát liên tục trong quá trình khoan
	
	

	5.2
	 Tính toán điều chỉnh quĩ đạo giếng khoan
	
	

	5.2.1
	 Phương pháp tiếp tuyến
	
	

	5.2.2
	 Phương pháp góc trung bình
	
	

	5.2.3
	 Phương pháp độ cong tối thiểu
	
	

	5.3
	 Định hướng bộ dụng cụ làm lệch
	
	

	5.3.1
	 Xác định góc đặt bộ dụng cụ
	
	

	5.3.2
	 Phương pháp và phương tiện định vị bộ dụng cụ làm lệch
	
	

	Chương 6
	 Các phức tạp khi thi công giếng khoan định hướng
	2
	4.1.6
4.2.5

	6.1
	 Quĩ đạo choòng không theo thiết kế
	
	

	6.2
	 Quĩ đạo choòng giao cắt với thân giếng khác
	
	

	6.3
	 Quĩ đạo choòng bị gấp khúc
	
	

	6.4
	 Hình thành lỗ khoan hình chìa khoá
	
	

	6.5
	 Thành lỗ khoan không ổn định
	
	

	6.6
	 Kẹt cần khoan do chênh áp
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện;
- Tham dự các bài kiểm tra thường xuyên;
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
- Tham dự thi kết thúc học phần; 
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	Điểm trung bình của các bài kiểm tra thường xuyên
	

	4
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết (50 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60- 90 phút).
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. A.G.Kalinin và nnk (2006), Cẩm nang Kỹ sư- Công nghệ khoan các giếng sâu (Bản dịch), Khoa học Kỹ thuật.
 [2]. Trương Biên và nnk biên dịch (2007), Directional drilling. Klower, Khoa học Kỹ thuật.
[bookmark: _GoBack] [3]. S.D. Joshi (1991), Horizontal well technology, Pennwell publishing company, Tulsa, Oklahoma
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Tổng quan về công tác khoan định hướng
1.1. Giới thiệu chung
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Quá trình phát triển 
1.2. Phạm vi ứng dụng
1.3. Các yếu tố đặc trưng cho vị trí không gian của giếng khoan.
	4
	0
	Xem trước phần mở đầu tài liệu [1]; chương 1 tài liệu [2];

	1, 2
	Chương 2: Nguyên nhân và cơ chế cong giếng khoan
2.1. Các yếu tố gây cong giếng khoan
2.1.1. Phân loại
2.1.2. Các yếu tố địa chất
2.1.3. Các yếu tố kỹ thuật
2.1.4. Các yếu tố công nghệ
2.2. Cơ chế của quá trình cong giếng khoan
2.2.1. Quá trình cong do phá huỷ bất đối xứng ở đáy
2.2.2. Quá trình cong do phá huỷ thành
2.2.3. Quá trình cong do phá huỷ bất đối xứng kết hợp với phá huỷ thành
2.3. Qui luật cong của giếng khoan
	12
	0
 
	Tìm hiểu nội dung chương  2 của tài liệu [1].

	2, 3
	Chương 3: Thiết kế profin giếng khoan định hướng
3.1. Lựa chọn profin giếng khoan định hướng
3.1.1. Các dạng profin và phạm vi ứng dụng
3.1.2. Tính toán và thiết lập các dạng profin
3.1.2.1. Giếng khoan đơn đáy
3.1.2.2. Giếng khoan đa đáy và giếng khoan ngang.
3.2. Cường độ cong cho phép của giếng khoan định hướng
	8
	4
 
	Tìm hiểu trước chương 2 tài liệu [1]; chương 4 tài liệu [2]; chương 1 tài liệu [3]; chương 1 tài liệu [4].


	3,4,5
	Chương 4: Dụng cụ làm lệch và nguyên lý làm việc của các bộ dụng cụ đáy
4.1. Các dụng cụ và kỹ thuật làm lệch
4.1.1. Các lực tác dụng lên choòng và xu hướng của bộ dụng đáy
4.1.1.1. Các lực tác dụng lên choòng
4.1.1.2. Xu hướng của bộ dụng cụ đáy
4.1.2. Các dụng cụ làm lệch
4.1.2.1. Máng nghiêng
4.1.2.2. Choòng có vòi phun thuỷ lực
4.1.2.3. Dụng cụ lái chỉnh
4.1.2.4. Động cơ đáy và tổ hợp đầu nối cong
4.1.2.5. Kỹ thuật làm lệch đặc biệt
4.2. Nguyên lý làm việc của các bộ dụng cụ đáy
4.2.1. Bộ dụng cụ để tăng góc nghiêng
4.2.2. Bộ dụng cụ ổn định góc nghiêng
4.2.3. Bộ dụng cụ giảm góc nghiêng
	12
	4
 
	Tìm hiểu trước chương 3 tài liệu [1]; chương 3 tài liệu [2]; chương [2] tài liệu [3]; chương 1 tài liệu [4].

	 5,6
	Chương 5: Khảo sát quĩ đạo giếng và định vị bộ dụng cụ làm lệch
5.1. Khảo sát quĩ đạo giếng
5.1.1. Khảo sát không liên tục
5.1.2. Khảo sát liên tục trong quá trình khoan
5.2. Tính toán điều chỉnh quĩ đạo giếng khoan
5.2.1. Phương pháp tiếp tuyến
5.2.2. Phương pháp góc trung bình
5.2.3. Phương pháp độ cong tối thiểu
5.3. Định hướng bộ dụng cụ làm lệch
5.3.1. Xác định góc đặt bộ dụng cụ
5.3.2. Phương pháp và phương tiện định vị bộ dụng cụ làm lệch
	12
	0
 
	Tìm hiểu trước chương 4 tài liệu [1]; chương 7 tài liệu [2].

	6
	Chương 6: Các phức tạp khi thi công giếng khoan định hướng
6.1. Quĩ đạo choòng không theo thiết kế
6.2. Quĩ đạo choòng giao cắt với thân giếng khác
6.3. Quĩ đạo choòng bị gấp khúc
6.4. Hình thành lỗ khoan hình chìa khoá
6.5. Thành lỗ khoan không ổn định
6.6. Kẹt cần khoan do chênh áp
	4
	0
 
	Tìm hiểu trước chương 10 tài liệu [2]. 


	Ghi chú: Ngoài các tài liệu học tập được yêu cầu sinh viên tìm hiểu trước trong bảng 3, đề nghị sinh viên tìm hiểu thêm các tài liệu liên quan đến nội dung học tập khác trên website bằng các từ khoá thích hợp.  
	
	Hà nội, ngày … tháng 03 năm 2016

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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